
BỆNH VIỆN HN VIỆT ĐỨC

STT Mã BN Tên BN Phòng khám Ngày
Ngày KT 

khám

Ngày cuối 

PSCP

Số tiền 

nhận
PKYC Phẫu thuật Chi dưới - 15

1 2400100202 NGUYỄN VÂN ANH
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/17/2024 08:13 17/05/2024 803,000

2 2400092926 TẠ THỊ HỒNG GẤM
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/9/2024 09:30 09/05/2024 903,000

3 2400087006 ĐỖ THỊ ĐỢI
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/3/2024 ############# 11:51 03/05/2024 153,000

4 2400086994 LƯU HỒNG THÁI
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/3/2024 ############# 07:39 03/05/2024 500,000

5 2400093876 VŨ THỊ TĨNH
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/10/2024 ############# 13:53 10/05/2024 100,000

6 2400089173 NGUYỄN VĂN NGỌC
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/6/2024 14:19 06/05/2024 463,000

7 2400089768 NGUYỄN TRANG NHUNG
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/6/2024 ############# 10:05 07/05/2024 250,000

8 2400100257 LÊ THỊ LOAN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/17/2024 ############# 07:02 17/05/2024 100,000

9 2400092714 NGUYỄN ĐÌNH THÂN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/9/2024 ############# 10:07 09/05/2024 223,000

10 2400088580 ĐỖ THỊ THỦY
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/5/2024 ############# 10:17 06/05/2024 565,200

11 2300444480 ĐOÀN THỊ LIỄU
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/8/2024 08:48 08/05/2024 903,000

12 2400093828 ĐẶNG ĐÌNH THUỴN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/10/2024 11:10 10/05/2024 303,000

DANH SÁCH BỆNH NHÂN CHƯA THANH TOÁN

Từ ngày 00:00 25/04/2024 đến ngày 23:59 20/05/2024



13 2400100339 NGUYỄN THỊ HUẾ
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/17/2024 ############# 07:51 17/05/2024 350,000

14 2400089331 HOÀNG THĂNG CƯỜNG
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/6/2024 07:48 13/05/2024 100,000

15 2400093517 VŨ THỊ LUẬN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/9/2024 ############# 08:09 10/05/2024 150,000

16 2400091791 NGUYỄN BÁ HÂN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/8/2024 ############# 10:24 08/05/2024 250,000

17 2200330781 PHÙNG TUẤN NGUYÊN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/9/2024 15:17 09/05/2024 703,000

18 2400099049 LƯỜNG THỊ HUYỀN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/16/2024 ############# 09:56 16/05/2024 350,000

19 2400098052 NGUYỄN VĂN HẢI
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/15/2024 ############# 10:26 15/05/2024 150,000

20 2400102061 BÙI THỊ THÙY
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/20/2024 ############# 10:13 20/05/2024 350,000

21 2400099222 NGUYỄN HUY HOÀNG
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/16/2024 07:36 16/05/2024 803,000

22 2400093616 BÙI HUY KHƯƠNG
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/10/2024 ############# 09:11 10/05/2024 350,000

23 2400087115 VŨ THỊ KHUYÊN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/3/2024 ############# 11:35 03/05/2024 150,000

24 2400062260 HỒ THỊ XÂM
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/13/2024 06:49 13/05/2024 903,000

25 2400092739 LONG MINH SÌN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/9/2024 ############# 08:35 09/05/2024 350,000

26 2400101947 HOÀNG VĂN ĐIẾN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/20/2024 09:53 20/05/2024 610,650

27 2400093932 VŨ THỊ LOAN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/10/2024 13:51 10/05/2024 453,000



28 2400095332 TRẦN THẾ NGỌC
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/13/2024 07:00 13/05/2024 2,500,000

29 2400088556 TRẦN VĂN QUÝ
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/5/2024 ############# 09:00 06/05/2024 250,000

30 2400082852 NGÔ THỊ ĐỨC HẠNH
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
4/25/2024 ############# 07:50 25/04/2024 250,000

31 2300601978 VŨ THỊ HỒNG
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/7/2024 ############# 11:17 07/05/2024 250,000

32 2400091476 TRẦN THỊ HOA
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/8/2024 ############# 09:33 08/05/2024 450,000

33 2400097503 NGUYỄN THỊ HOA
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/14/2024 ############# 13:38 14/05/2024 500,000

34 2400096732 NGUYỄN HUY QUÝ
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/14/2024 11:07 14/05/2024 403,000

35 2400102009 HÀ THỊ BẢY
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/20/2024 08:03 20/05/2024 860,650

36 2400101869 VŨ VĂN BÌNH
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/20/2024 ############# 09:47 20/05/2024 603,000

37 2400092922 NGUYỄN ĐỨC THỊNH
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/9/2024 ############# 09:27 09/05/2024 250,000

38 2400101808 PHẠM THỊ TOAN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/20/2024 11:19 20/05/2024 625,650

39 2400090193 TRẦN THỊ HÀ
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/7/2024 10:48 07/05/2024 203,000

40 2400102085 PHẠM THỊ HIẾN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/20/2024 08:33 20/05/2024 860,650

41 2400101355 HOÀNG TRUNG HẢI
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
5/18/2024 10:18 20/05/2024 660,650

PKYC Ngoại Cột sống - 10

1 2300646968 MAI THANH TÙNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/14/2024 ############# 13:06 14/05/2024 1,500,000



2 2400102840 VŨ VĂN GIẢO
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/20/2024 ############# 15:46 20/05/2024 100,000

3 2400088900 TRỊNH THỊ LAN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/6/2024 ############# 09:30 06/05/2024 1,300,000

4 2400098222 ĐỖ THỊ NHẶN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/15/2024 ############# 08:58 15/05/2024 350,000

5 2400090666 NGUYỄN THỊ THỊ
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/7/2024 ############# 10:24 07/05/2024 300,000

6 2400097951 VŨ VĂN DUY
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/15/2024 ############# 07:41 15/05/2024 300,000

7 2400102630 ĐÀO THỊ THÁI
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/20/2024 ############# 13:44 20/05/2024 100,000

8 2400089388 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/6/2024 10:01 06/05/2024 465,000

9 2400102172 ĐẶNG ÍCH CHÂU
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/20/2024 ############# 08:44 20/05/2024 150,000

10 2400098146 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/15/2024 ############# 09:22 15/05/2024 700,000

11 2400100783 VÕ DUY ĐỊNH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/17/2024 ############# 09:43 17/05/2024 300,000

12 2400097524 NGÔ THỊ LIÊN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/14/2024 ############# 06:55 15/05/2024 415,000

13 2400096590 ĐẶNG THỊ SEN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/14/2024 ############# 07:04 14/05/2024 300,000

14 2400092985 NGUYỄN THỊ THOAN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/9/2024 ############# 10:27 09/05/2024 300,000

15 2400088372 NGUYỄN THẾ THƯỞNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/4/2024 17:04 06/05/2024 315,200

16 2400095238 TRƯƠNG DIỄM QUỲNH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/13/2024 11:17 13/05/2024 465,000

17 2400099170 THÁI BÌNH MINH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/16/2024 ############# 07:26 16/05/2024 1,300,000



18 2300628165 NGUYỄN QUANG TOẢN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/14/2024 ############# 14:16 14/05/2024 300,000

19 2400101379 NGUYỄN THỊ MY SON
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/20/2024 11:14 20/05/2024 100,000

20 2400090161 LÊ THỊ HIẾN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/7/2024 ############# 08:03 07/05/2024 100,000

21 2400083890 PHẠM PHƯƠNG TRANG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
4/26/2024 ############# 07:45 26/04/2024 1,550,000

22 2100027833 NGUYỄN THANH CƯỜNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/13/2024 ############# 10:18 13/05/2024 900,000

23 2400100598 ĐẶNG HOÀNG ANH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/17/2024 ############# 13:30 17/05/2024 700,000

24 2400097456 TRẦN MẠNH HÙNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/14/2024 ############# 09:57 15/05/2024 110,000

25 2300694347 NGUYỄN VĂN HẢI
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/17/2024 ############# 08:16 17/05/2024 954,000

26 2400089452 NGÔ TRUNG THÀNH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/6/2024 ############# 10:38 06/05/2024 300,000

27 2400085746 NGUYỄN THỊ LÝ
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/2/2024 09:49 02/05/2024 205,200

28 2400091513 PHẠM VĂN DIỆP
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/8/2024 ############# 10:25 08/05/2024 254,700

29 2300630099 NGUYỄN ĐÌNH CHINH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
4/26/2024 08:12 26/04/2024 100,000

30 2400099867 NGUYỄN BÁ THẮNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
5/16/2024 ############# 08:47 17/05/2024 465,200

Phòng khám cấp cứu tiêu hoá - 260

1 2400089718 NGUYỄN THỊ THUẦN
Phòng khám cấp cứu 

tiêu hoá - 260
5/6/2024 ############# 13:45 06/05/2024 908,600

Phòng khám Chi dưới - 135

1 2400078689 NGUYỄN VĂN HỌC
Phòng khám Chi dưới - 

135
5/7/2024 ############# 11:29 07/05/2024 1,626,300



2 2400099267 NGUYỄN HỒNG QUÂN
Phòng khám Chi dưới - 

135
5/16/2024 08:30 16/05/2024 226,000

3 2400101736 LÊ VĂN DỰ
Phòng khám Chi dưới - 

135
5/20/2024 06:40 20/05/2024 912,000

4 2400053373 HOÀNG VĂN TUẤN
Phòng khám Chi dưới - 

135
4/25/2024 ############# 07:21 25/04/2024 808,600

5 2400090083 LÊ VĂN DỰ
Phòng khám Chi dưới - 

135
5/7/2024 ############# 07:01 07/05/2024 567,600

6 2400096207 NGUYỄN MẠNH DŨNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
5/13/2024 14:23 13/05/2024 1,412,000

7 2400093363 NGUYỄN VĂN HIẾU
Phòng khám Chi dưới - 

135
5/9/2024 ############# 14:31 09/05/2024 609,300

8 2400091684 NGÔ THỊ TUYẾT
Phòng khám Chi dưới - 

135
5/8/2024 ############# 08:37 08/05/2024 857,900

9 2400095650 TRẦN THỊ THANH TUYÊN
Phòng khám Chi dưới - 

135
5/13/2024 ############# 08:44 13/05/2024 639,600

10 2400085421 LÊ ĐÌNH TÀI
Phòng khám Chi dưới - 

135
5/2/2024 11:23 02/05/2024 1,188,700

11 2400090777 ĐỖ THỊ ĐOAN
Phòng khám Chi dưới - 

135
5/7/2024 ############# 10:19 07/05/2024 369,650

12 2400087035
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG

Phòng khám Chi dưới - 

135
5/3/2024 ############# 15:13 06/05/2024 239,400

13 2400098259 PHẠM THÚY VỊNH
Phòng khám Chi dưới - 

135
5/15/2024 ############# 08:31 15/05/2024 1,380,100

14 2400094498 ĐẶNG THỊ XÁ
Phòng khám Chi dưới - 

135
5/10/2024 15:36 10/05/2024 457,900

PKYC Ngoại Thần kinh 1 [11]

1 2400101956 NGUYỄN THỊ NGOAN
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
5/20/2024 ############# 09:06 20/05/2024 100,000

2 2400090665 NGUYỄN PHƯƠNG NAM
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
5/7/2024 ############# 12:56 07/05/2024 200,000

3 2400063691 HỒ QUỐC PHÚ
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
5/7/2024 ############# 13:34 07/05/2024 100,000



4 2400102633 HOÀNG VĂN HIỂU
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
5/20/2024 ############# 15:26 20/05/2024 249,000

5 2400093589 HỒ THỊ HỒNG VÂN
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
5/10/2024 ############# 06:55 10/05/2024 700,000

6 2400089546 NGUYỄN HOÀNG SƠN
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
5/6/2024 ############# 10:39 06/05/2024 753,000

7 2400094638 HOÀNG THỊ HOÀI
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
5/11/2024 ############# 11:16 13/05/2024 500,000

8 2400095179 LÊ VĂN TÀI
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
5/13/2024 ############# 07:14 13/05/2024 1,750,000

9 2400088534 NGUYỄN DUY HƯNG
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
5/5/2024 ############# 09:54 06/05/2024 280,000

10 2400089301 BÙI VĂN TÂN
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
5/6/2024 ############# 17:38 06/05/2024 709,000

11 2400097309 ĐẶNG THỊ THẢO
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
5/14/2024 ############# 09:34 14/05/2024 900,000

12 2400090990 NGÔ VĂN THUẦN
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
5/7/2024 ############# 08:06 17/05/2024 258,510

PKYC Nội tim mạch và lồng ngực - 02

1 2400096736 TÔ THỊ BÉ
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
5/14/2024 ############# 15:08 14/05/2024 192,200

2 2400098535 LẠI THỊ VÂN
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
5/15/2024 ############# 10:09 15/05/2024 416,000

3 2400086470 NGUYỄN THỊ THOÁNG
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
5/2/2024 ############# 09:21 03/05/2024 115,000

PKYC Hàm mặt-Tạo hình-Thẩm mỹ - 12

1 2400095932 NGUYỄN BÍCH HUYỀN
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
5/13/2024 10:14 13/05/2024 100,000

2 2400099548 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
5/16/2024 ############# 08:40 16/05/2024 1,200,000

3 2300526456 TÔ VĂN HÙNG
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
5/20/2024 10:20 20/05/2024 990,000



4 2400095085 NGUYỄN VIỆT HÙNG
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
5/12/2024 ############# 08:23 13/05/2024 185,200

5 2400065074 VÌ THỊ ỊCH
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
5/13/2024 ############# 09:06 13/05/2024 1,500,000

6 2400102478 LÊ VĂN CƯƠNG
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
5/20/2024 10:04 20/05/2024 1,700,000

7 2400100726 BÙI THỊ HƯƠNG
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
5/17/2024 ############# 10:55 17/05/2024 100,000

8 2400093089 ĐINH THỊ HỒNG NHUNG
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
5/9/2024 09:37 09/05/2024 1,500,000

9 2400017048 NGUYỄN THỊ THU HIỀN
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
5/20/2024 ############# 10:34 20/05/2024 100,000

10 2400098545 CẢNH HOÀNG BÁCH
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
5/15/2024 ############# 10:27 15/05/2024 300,000

11 2400089716 PHẠM THỊ THỦY
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
5/6/2024 ############# 13:32 06/05/2024 700,000

12 2400100820 NGUYỄN THỊ THỦY
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
5/17/2024 ############# 09:48 17/05/2024 100,000

13 2400083211 NGUYỄN THỊ THU
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
4/25/2024 ############# 08:43 25/04/2024 500,000

14 2400098525 ĐINH CAO THÀNH
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
5/15/2024 ############# 09:56 15/05/2024 304,000

15 2400099903 NGUYỄN THỊ KHÁNH VY
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
5/16/2024 ############# 09:43 17/05/2024 100,000

16 2400102586 LÊ HỒNG SƠN
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
5/20/2024 15:33 20/05/2024 390,000

PKYC Ngoại Cấp cứu Bụng - 07

1 2400097080 VŨ KHÁNH HUYỀN
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
5/14/2024 ############# 10:09 14/05/2024 155,860

2 2400102895 CÔNG THỊ MAI CHI
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
5/20/2024 18:06 20/05/2024 335,650

3 2400092803 PHẠM ĐĂNG KHOA
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
5/9/2024 ############# 08:33 09/05/2024 428,000

PKYC khám xương - 139



1 2400097828 PHÙNG VĂN HÙNG
PKYC khám xương - 

139
5/15/2024 ############# 06:36 15/05/2024 155,000

2 2400089355 TRẦN PHÚC LÂM
PKYC khám xương - 

139
5/6/2024 ############# 09:46 06/05/2024 2,400,000

3 2400086871 TRẦN THỊ THẮM
PKYC khám xương - 

139
5/3/2024 ############# 11:11 03/05/2024 343,000

4 2400099219 LÊ THỊ TÂM
PKYC khám xương - 

139
5/16/2024 ############# 10:49 16/05/2024 100,000

5 2400099640 NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG
PKYC khám xương - 

139
5/16/2024 ############# 09:04 16/05/2024 2,200,000

6 2400098264 NGUYỄN VĂN CẢNH
PKYC khám xương - 

139
5/15/2024 ############# 08:17 15/05/2024 155,000

7 2400090179 LÊ VĂN XỒ
PKYC khám xương - 

139
5/7/2024 ############# 09:46 07/05/2024 419,000

8 2200303183 NGUYỄN VIẾT LÃM
PKYC khám xương - 

139
5/14/2024 ############# 08:30 14/05/2024 1,714,000

9 2400097843 LÊ THỊ MIÊN
PKYC khám xương - 

139
5/15/2024 ############# 06:37 15/05/2024 755,000

10 2400092755 NGUYỄN THỊ LỰU
PKYC khám xương - 

139
5/9/2024 ############# 09:54 09/05/2024 155,000

11 2400102549 LÊ TÙNG NAM
PKYC khám xương - 

139
5/20/2024 ############# 10:43 20/05/2024 100,000

12 2400082476 NGUYỄN ĐỨC KIÊN
PKYC khám xương - 

139
5/3/2024 ############# 16:46 03/05/2024 686,000

13 2400083189 NGÔ VĂN THẠCH
PKYC khám xương - 

139
4/25/2024 ############# 09:04 25/04/2024 410,000

14 2400102843 THÁI THỊ MAI
PKYC khám xương - 

139
5/20/2024 ############# 15:49 20/05/2024 115,200

15 2400098740 NÔNG VĂN BẰNG
PKYC khám xương - 

139
5/15/2024 ############# 13:54 15/05/2024 1,514,000

16 2400072797 NGUYỄN THỊ DUYÊN
PKYC khám xương - 

139
5/17/2024 15:21 17/05/2024 3,646,800



17 2400085628 HOÀNG THỊ HÂN
PKYC khám xương - 

139
5/2/2024 ############# 07:22 02/05/2024 1,664,000

PKYC Chi trên và Y học thể thao - 16

1 2400089434 LÊ VĂN THANH
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
5/6/2024 ############# 11:05 06/05/2024 160,000

2 2400085833 TRIỆU THỊ LANH
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
5/2/2024 ############# 08:20 02/05/2024 2,300,000

3 2400083883 LỖ THỊ DUNG
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
4/26/2024 ############# 07:15 26/04/2024 250,000

4 2400079602 NGUYỄN VĂN MINH
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
5/9/2024 ############# 07:18 09/05/2024 108,000

5 2400084609 LÊ MẠNH HUYNH
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
4/27/2024 ############# 09:29 02/05/2024 250,000

6 2400085674 BÙI THỊ NHẪN
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
5/2/2024 ############# 08:08 02/05/2024 185,200

7 2400096800 CAO VĂN BÌNH
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
5/14/2024 ############# 09:53 14/05/2024 100,000

Phòng khám cấp cứu

1 2400084774 VŨ HOÀNG NHƯ NGỌC Phòng khám cấp cứu 4/28/2024 15:51 28/04/2024 1,425,900

2 2400101082 TRẦN ĐỨC THUẬN Phòng khám cấp cứu 5/17/2024 16:07 17/05/2024 1,376,600

3 2400102321 LÊ VĂN HÒA Phòng khám cấp cứu 5/20/2024 09:14 20/05/2024 1,863,000

4 2400084721 NGUYỄN HÙNG HUY Phòng khám cấp cứu 4/28/2024 05:14 28/04/2024 321,300

PK số 2 - 111

1 2400102159 NÔNG THỊ HỢP PK số 2 - 111 5/20/2024 ############# 08:48 20/05/2024 821,300

2 2400100617 ĐẶNG THÁI HƯNG PK số 2 - 111 5/17/2024 ############# 09:03 17/05/2024 567,600

3 2400096285 TẠ PHẠM MINH HIỀN PK số 2 - 111 5/16/2024 11:48 16/05/2024 1,755,900

4 2400092837 NGUYÊN THỊ MIN PK số 2 - 111 5/9/2024 ############# 10:11 09/05/2024 162,600



5 2400086067 TRẦN VĂN THÁI PK số 2 - 111 5/2/2024 ############# 09:05 02/05/2024 135,900

6 2400097123 TRỊNH THỊ LIỄU PK số 2 - 111 5/14/2024 08:42 14/05/2024 261,500

7 2400098035 NGUYỄN ĐÌNH TUÂN PK số 2 - 111 5/15/2024 07:22 15/05/2024 418,300

8 2400086085 NGUYỄN THỊ ÚT PK số 2 - 111 5/2/2024 ############# 09:12 02/05/2024 135,900

9 2400083475 LÝ THỊ DONG PK số 2 - 111 4/25/2024 ############# 14:38 25/04/2024 435,900

10 2400089459 MAI TUẤN TOẠI PK số 2 - 111 5/6/2024 10:17 06/05/2024 257,900

11 2400087085 PHÙNG THỊ XUÂN PK số 2 - 111 5/3/2024 ############# 08:31 03/05/2024 635,900

PKYC Ngoại Cột sống 2 - 09

1 2400098780 NGUYỄN THỊ LÀ
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
5/15/2024 ############# 07:33 17/05/2024 104,000

2 2400097522 PHẠM THỊ KIM HOA
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
5/14/2024 ############# 13:37 14/05/2024 100,000

3 2400100124 NGUYỄN VĂN MÙI
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
5/16/2024 ############# 12:01 17/05/2024 150,000

4 2400098193
PHẠM THỊ TUYẾT 

NHUNG

PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
5/15/2024 ############# 08:08 15/05/2024 900,000

5 2400084049 BÙI VĂN LƯỢNG
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
4/26/2024 ############# 08:14 26/04/2024 100,000

6 2400100995 ĐỖ THỊ MINH TÂM
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
5/17/2024 ############# 14:40 17/05/2024 457,650

7 2400097986 NGUYỄN THỊ LIÊN
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
5/15/2024 ############# 07:15 15/05/2024 500,000

8 2400089491 LÒ THỊ THƯƠNG
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
5/6/2024 ############# 10:23 06/05/2024 900,000

Phòng khám Nội tim mạch - lồng ngực - [112]

1 2400090281 PHẠM THỊ BÍ
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
5/7/2024 ############# 08:18 07/05/2024 325,900



2 2400102240 LÊ THỊ HƯỜNG
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
5/20/2024 ############# 09:44 20/05/2024 248,500

3 2400091166 LÊ THUẬN ÁNH
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
5/7/2024 10:09 09/05/2024 1,443,400

4 2400088705 NGUYỄN TIÊN PHONG
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
5/6/2024 ############# 07:03 06/05/2024 233,000

5 2400096983 LÊ THỊ HẠNH
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
5/14/2024 09:59 14/05/2024 2,698,900

6 2400096306 VŨ THỊ SEN
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
5/13/2024 ############# 14:17 16/05/2024 264,175

7 2400091142 NGUYỄN THỊ PHÚ
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
5/7/2024 ############# 10:47 08/05/2024 209,450

8 2400089075 BÙI QUỐC NHẬT
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
5/6/2024 ############# 07:55 13/05/2024 254,400

9 2400100580 DOÃN VĂN ĐẠI
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
5/17/2024 ############# 09:36 17/05/2024 254,400

10 2400095191 HOÀNG XUÂN DƯƠNG
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
5/13/2024 08:52 13/05/2024 165,600

PKYC Nội Thần kinh - 13

1 2400102195 LÊ THỊ CHÚC
PKYC Nội Thần kinh - 

13
5/20/2024 ############# 08:38 20/05/2024 200,000

2 2400101655
TRẦN NGUYỄN THIÊN 

NHI

PKYC Nội Thần kinh - 

13
5/19/2024 ############# 07:45 20/05/2024 400,000

3 2400102453 CAO MINH HÙNG
PKYC Nội Thần kinh - 

13
5/20/2024 ############# 14:59 20/05/2024 100,000

4 2300691654 PHẠM VĂN SY
PKYC Nội Thần kinh - 

13
5/4/2024 ############# 06:55 04/05/2024 100,000

5 2400086781 ĐỒNG THỊ TUẤT
PKYC Nội Thần kinh - 

13
5/3/2024 ############# 11:11 04/05/2024 828,000

6 2400068402 NGUYỄN THỊ NINH
PKYC Nội Thần kinh - 

13
5/9/2024 ############# 09:04 09/05/2024 210,000

7 2400097903 TẠ THỊ CHẢY
PKYC Nội Thần kinh - 

13
5/15/2024 ############# 07:06 15/05/2024 115,000



8 2400085691 PHẠM VĂN TUẤN
PKYC Nội Thần kinh - 

13
5/2/2024 ############# 07:47 02/05/2024 380,000

Phòng khám Gan mật - 262

1 2400100200 LÊ VĂN HUYẾN
Phòng khám Gan mật - 

262
5/17/2024 ############# 09:48 17/05/2024 181,500

2 2300465394 ĐỖ DUY QUANG
Phòng khám Gan mật - 

262
5/14/2024 ############# 09:48 14/05/2024 403,860

Phòng khám Nam học - 222

1 2400092060 BÙI ĐÌNH THÔNG
Phòng khám Nam học - 

222
5/8/2024 13:54 08/05/2024 128,300

2 2400090913 TRẦN VĂN ĐỨC
Phòng khám Nam học - 

222
5/7/2024 11:38 07/05/2024 702,000

3 2400037652 DƯƠNG VĂN TRỌNG
Phòng khám Nam học - 

222
5/10/2024 ############# 09:36 10/05/2024 216,000

Phòng khám ngoại thần kinh 1 - 254B

1 2400086635 NGUYỄN VĂN MIỆN
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
5/2/2024 ############# 06:38 03/05/2024 635,900

2 2400092193 NGUYỄN VIẾT CHIẾN
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
5/8/2024 ############# 11:15 09/05/2024 124,900

3 2400089752 NGUYỄN HỮU THUYẾT
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
5/6/2024 07:14 07/05/2024 188,800

4 2400096149 NGUYỄN VÂN NHI
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
5/13/2024 ############# 11:59 13/05/2024 207,900

5 2400089338 VŨ ĐỨC HÙNG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
5/6/2024 ############# 10:22 06/05/2024 207,900

6 2400086399 PHẠM VŨ HOÀNG MINH
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
5/2/2024 13:47 02/05/2024 207,900

7 2400088735 HÀ XUÂN TUẾ
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
5/6/2024 10:10 06/05/2024 184,200

8 2400093985 ĐINH ĐẮC TĨNH
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
5/10/2024 ############# 08:51 10/05/2024 1,207,900

9 2400086946 NGUYỄN QUỐC CHUYÊN
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
5/3/2024 10:53 03/05/2024 203,300

10 2400089557 PHẠM THỊ SÂM
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
5/6/2024 15:33 06/05/2024 707,200



11 2300543006
NGUYỄN THỊ THU 

HƯƠNG

Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
4/26/2024 ############# 07:56 26/04/2024 230,900

12 2400089607 NGÔ TIẾN DƯƠNG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
5/6/2024 ############# 11:25 06/05/2024 207,900

PK Xương - 139

1 2400094593 NGUYỄN ĐỨC AN PK Xương - 139 5/10/2024 ############# 10:21 16/05/2024 299,500

2 2400084334
MAX     AARAN 

PAPENHAGEN
PK Xương - 139 4/26/2024 ############# 11:30 26/04/2024 300,000

3 2400085043 PHÙNG THỊ HẢI PK Xương - 139 4/30/2024 ############# 10:27 09/05/2024 408,500

4 2300746674 NGUYỄN THỊ THU HẰNG PK Xương - 139 5/6/2024 ############# 11:05 09/05/2024 493,900

5 2400084184 TRẦN VĂN TRỌNG PK Xương - 139 4/26/2024 ############# 10:27 26/04/2024 1,573,800

6 2400087781 NGUYỄN ANH KHOA PK Xương - 139 5/3/2024 ############# 17:00 03/05/2024 176,900

7 2400085132 TRỊNH THỊ DẦN PK Xương - 139 4/30/2024 ############# 10:47 10/05/2024 169,400

8 2400086117 NGUYỄN THỊ TRANG PK Xương - 139 5/2/2024 11:04 02/05/2024 137,800

9 2400092001 BÙI BẢO AN PK Xương - 139 5/8/2024 ############# 10:54 08/05/2024 101,900

10 2400084473 NGUYỄN THỊ LOAN PK Xương - 139 4/26/2024 ############# 07:08 17/05/2024 598,500

11 2400089981 KIỀU DUNG PK Xương - 139 5/6/2024 ############# 11:01 17/05/2024 386,800

12 2300642103 TRẦN THỊ THÚY PK Xương - 139 5/7/2024 ############# 09:13 07/05/2024 808,600

13 2400089775 PHẠM THỊ THÙY ANH PK Xương - 139 5/6/2024 14:36 06/05/2024 135,900

14 2400100667 ĐỖ BÁ THÀNH PK Xương - 139 5/17/2024 ############# 09:15 17/05/2024 489,500



15 2400089286 NGUYỄN QUỐC VIỆT PK Xương - 139 5/6/2024 ############# 17:18 06/05/2024 266,900

16 2400093380 ĐỖ THỊ DỊU PK Xương - 139 5/9/2024 ############# 13:51 09/05/2024 507,900

17 2400090993 NGUYỄN PHƯƠNG MAI PK Xương - 139 5/7/2024 ############# 10:36 15/05/2024 144,900

18 2400087826 BÙI BẢO AN PK Xương - 139 5/3/2024 00:51 04/05/2024 1,467,800

19 2400098205 TẠ DUY THÀNH PK Xương - 139 5/15/2024 ############# 10:07 15/05/2024 509,900

20 2400092594 PHẠM THỊ CÚC PK Xương - 139 5/9/2024 ############# 09:14 09/05/2024 833,600

21 2400098635 ĐẶNG THỊ NHƯỢNG PK Xương - 139 5/15/2024 ############# 10:41 15/05/2024 901,900

22 2400101139 LÊ ĐÌNH TRUNG PK Xương - 139 5/17/2024 ############# 21:53 17/05/2024 472,800

23 2400085717 ĐẶNG THỊ THU HẰNG PK Xương - 139 5/2/2024 ############# 08:52 03/05/2024 1,407,900

24 2400084539 TRẦN MINH QUÂN PK Xương - 139 4/26/2024 ############# 23:32 26/04/2024 1,295,800

25 2400064016 VŨ VĂN ĐẠT PK Xương - 139 5/9/2024 ############# 08:31 09/05/2024 901,900

26 2400090980 NGUYỄN VĂN KIỂM PK Xương - 139 5/7/2024 ############# 11:42 07/05/2024 278,600

Phòng khám số 2 (1C)

1 2200386170 NGUYỄN TƯỜNG NAM Phòng khám số 2 (1C) 5/6/2024 08:14 06/05/2024 400,000

2 2400102258 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Phòng khám số 2 (1C) 5/20/2024 ############# 08:53 20/05/2024 700,000

3 2400093056 PHẠM NGỌC THA Phòng khám số 2 (1C) 5/9/2024 ############# 09:28 09/05/2024 700,000

4 2400093995 ÔN PHƯƠNG MAI Phòng khám số 2 (1C) 5/10/2024 ############# 08:16 10/05/2024 700,000

5 2400101369 TRẦN THÁI ĐẠT Phòng khám số 2 (1C) 5/18/2024 10:56 18/05/2024 200,000



6 2400099499 NGUYỄN ĐỨC ANH Phòng khám số 2 (1C) 5/16/2024 ############# 08:24 16/05/2024 459,000

7 2400096920 NGUYỄN THỊ MINH Phòng khám số 2 (1C) 5/14/2024 ############# 07:58 14/05/2024 500,000

8 2400100871 TÔ THANH HẢI Phòng khám số 2 (1C) 5/17/2024 ############# 10:46 17/05/2024 704,000

9 2100001692 NGUYỄN VĂN MINH Phòng khám số 2 (1C) 5/18/2024 ############# 07:56 18/05/2024 800,000

10 2400085716 NGUYỄN NGỌC LAN Phòng khám số 2 (1C) 5/2/2024 ############# 07:47 02/05/2024 304,000

11 2400098349 TRẦN THỊ HUÂN Phòng khám số 2 (1C) 5/15/2024 ############# 08:57 15/05/2024 104,000

12 2400098781 VŨ VĂN XÔ Phòng khám số 2 (1C) 5/15/2024 ############# 13:56 15/05/2024 100,000

13 2400082790 NGUYỄN THỊ NĂM Phòng khám số 2 (1C) 5/2/2024 ############# 10:51 02/05/2024 300,000

14 2400099603 HOÀNG VĂN ĐÔNG Phòng khám số 2 (1C) 5/16/2024 ############# 08:47 16/05/2024 300,000

15 2400096790 PHẠM ĐỨC CHUNG Phòng khám số 2 (1C) 5/14/2024 08:02 14/05/2024 500,000

16 2400069731 TRẦN THỊ THIỆN Phòng khám số 2 (1C) 5/3/2024 ############# 09:44 03/05/2024 500,000

PKYC Ngoại Thần kinh 2 [17]

1 2400084322 NGUYỄN DOÃN HÙNG
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
4/26/2024 11:45 26/04/2024 403,000

2 2400094247
NGUYỄN THỊ TƯỜNG 

VÂN

PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
5/10/2024 ############# 10:06 10/05/2024 100,000

3 2300435258 VÀNG THỊ LẢ
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
5/15/2024 ############# 09:01 15/05/2024 686,000

4 2400083599 PHẠM THỊ UYÊN
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
4/25/2024 ############# 10:03 26/04/2024 200,000



5 2400098868 TRẦN XUÂN CHUNG
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
5/15/2024 ############# 07:18 17/05/2024 1,750,000

PKYC Nam học - 01

1 2400102355
NGUYỄN VĂN TÙNG 

LÂM
PKYC Nam học - 01 5/20/2024 ############# 09:29 20/05/2024 559,000

2 2400102701 TRẦN HOÀNG TRUNG PKYC Nam học - 01 5/20/2024 ############# 14:23 20/05/2024 179,000

3 2400084314 NGUYỄN VIỆT ĐỨC PKYC Nam học - 01 4/26/2024 ############# 15:38 07/05/2024 1,185,000

4 2400086068 NGUYỄN TƯỜNG MINH PKYC Nam học - 01 5/2/2024 ############# 09:23 02/05/2024 1,009,000

5 2400099606 TẠ TRUNG HIẾU PKYC Nam học - 01 5/16/2024 ############# 09:36 16/05/2024 325,000

6 2400083305 NGÔ QUANG HƯNG PKYC Nam học - 01 4/25/2024 ############# 09:24 25/04/2024 290,000

7 2400090968 LÊ MẠNH TUẤN PKYC Nam học - 01 5/7/2024 ############# 12:02 07/05/2024 324,000

8 2400093252 NGUYỄN QUÝ HÙNG PKYC Nam học - 01 5/9/2024 10:48 09/05/2024 176,000

9 2400087264 NGUYỄN BÁ QUÂN PKYC Nam học - 01 5/3/2024 ############# 09:10 03/05/2024 200,000

10 2400085899 NGUYỄN ĐỨC BẢO PKYC Nam học - 01 5/2/2024 08:52 02/05/2024 111,000

11 2400101737 BÙI QUANG TRƯỜNG PKYC Nam học - 01 5/20/2024 ############# 10:32 20/05/2024 1,103,000

PK phục hồi chức năng - 264

1 2400097565 LÊ THỊ VI
PK phục hồi chức năng - 

264
5/14/2024 07:31 20/05/2024 1,835,100

2 2400093785 VƯƠNG THU BÊ
PK phục hồi chức năng - 

264
5/10/2024 08:01 20/05/2024 1,098,100

3 2400100036 VŨ VĂN TÚ
PK phục hồi chức năng - 

264
5/16/2024 09:31 20/05/2024 4,373,100

Phòng khám Nhi - Trẻ sơ sinh - 258

1 2400100540 VŨ LÊ VI
Phòng khám Nhi - Trẻ 

sơ sinh - 258
5/17/2024 ############# 11:27 17/05/2024 1,030,700



2 2400095816 ĐÀO PHƯƠNG THẢO
Phòng khám Nhi - Trẻ 

sơ sinh - 258
5/13/2024 ############# 09:11 17/05/2024 426,100

3 2400102574 VŨ VĂN LONG
Phòng khám Nhi - Trẻ 

sơ sinh - 258
5/20/2024 ############# 11:26 20/05/2024 1,098,100

4 2400084467 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI
Phòng khám Nhi - Trẻ 

sơ sinh - 258
4/26/2024 15:58 26/04/2024 123,100

5 2400102427 HOÀNG GIA HÂN
Phòng khám Nhi - Trẻ 

sơ sinh - 258
5/20/2024 ############# 10:19 20/05/2024 1,098,100

PKYC Đại trực tràng -Tầng sinh môn - 03

1 2400069745 Nguyễn Thanh Ngọc
PKYC Đại trực tràng -

Tầng sinh môn - 03
4/25/2024 ############# 11:45 25/04/2024 242,000

2 2100029750 BÙI QUANG MINH
PKYC Đại trực tràng -

Tầng sinh môn - 03
5/13/2024 16:28 13/05/2024 242,000

3 2400099188 TRẦN THỊ MAI TRANG
PKYC Đại trực tràng -

Tầng sinh môn - 03
5/16/2024 ############# 08:20 16/05/2024 1,693,000

Phòng khám Ghép tạng - 242

1 2400086517 PHẠM VĂN HƯNG
Phòng khám Ghép tạng - 

242
5/2/2024 ############# 14:44 02/05/2024 202,900

2 2400102800 PHÙNG THỊ HƯƠNG
Phòng khám Ghép tạng - 

242
5/20/2024 15:20 20/05/2024 441,900

3 2400098422 ĐỒNG THỊ TIẾP
Phòng khám Ghép tạng - 

242
5/15/2024 09:05 15/05/2024 868,900

4 2400082925 TRẦN HOÀI ANH
Phòng khám Ghép tạng - 

242
4/25/2024 10:09 06/05/2024 2,291,200

5 2400090113 PHẠM THỊ VÂN ANH
Phòng khám Ghép tạng - 

242
5/7/2024 06:51 07/05/2024 457,900

6 2400090400 ĐỖ THỊ TIẾN
Phòng khám Ghép tạng - 

242
5/7/2024 ############# 10:27 07/05/2024 680,060

7 2400098378 LỖ VĂN HẠNH
Phòng khám Ghép tạng - 

242
5/20/2024 ############# 15:57 20/05/2024 348,100

8 2400096332 TRẦN HỮU HÒA
Phòng khám Ghép tạng - 

242
5/13/2024 ############# 15:14 13/05/2024 518,200

9 2300611639 DƯƠNG VĂN QUÂN
Phòng khám Ghép tạng - 

242
4/25/2024 08:00 09/05/2024 294,000

10 2400094418 NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG
Phòng khám Ghép tạng - 

242
5/10/2024 08:35 13/05/2024 156,050

11 2400087831 CẤN THỊ PHƯƠNG
Phòng khám Ghép tạng - 

242
5/3/2024 ############# 20:56 03/05/2024 4,588,900



12 2400098550 TRẦN HUY THÔNG
Phòng khám Ghép tạng - 

242
5/15/2024 10:28 15/05/2024 767,000

13 2400095168 GIẢN TƯ PHƯỚC
Phòng khám Ghép tạng - 

242
5/13/2024 09:23 13/05/2024 800,500

Phòng khám cột sống - 137

1 2400089609 BÙI DUY KHỔN
Phòng khám cột sống - 

137
5/6/2024 ############# 11:05 06/05/2024 957,900

2 2400097520 ĐỖ HỮU VƯỢNG
Phòng khám cột sống - 

137
5/14/2024 13:30 14/05/2024 663,700

3 2400094412 CAO THỊ ONG
Phòng khám cột sống - 

137
5/10/2024 14:22 10/05/2024 1,435,900

4 2400087910 NGUYỄN THỊ XUÂN LỘC
Phòng khám cột sống - 

137
5/4/2024 ############# 06:54 04/05/2024 204,400

5 2400099601 NGUYỄN VĂN ĐẢN
Phòng khám cột sống - 

137
5/16/2024 09:22 16/05/2024 194,300

6 2400085838 NGUYỄN THUÝ HIỀN
Phòng khám cột sống - 

137
5/2/2024 ############# 08:41 02/05/2024 1,496,900

7 2400095866 NGUYỄN THỊ VINH
Phòng khám cột sống - 

137
5/13/2024 ############# 15:23 13/05/2024 858,100

8 2400093974 NGUYỄN THỊ HẢI
Phòng khám cột sống - 

137
5/10/2024 ############# 08:10 10/05/2024 957,900

9 2400102631 NGUYỄN THỊ NINH
Phòng khám cột sống - 

137
5/20/2024 13:52 20/05/2024 257,900

10 2400099866 PHẠM THỊ HUỆ
Phòng khám cột sống - 

137
5/16/2024 14:24 16/05/2024 141,600

11 2400096563 NGUYỄN THỊ LÝ
Phòng khám cột sống - 

137
5/14/2024 11:19 14/05/2024 172,300

12 2400089592 PHẠM HOÀNG HƯNG
Phòng khám cột sống - 

137
5/6/2024 11:09 06/05/2024 919,400

13 2400102370 NGUYỄN THỊ HOA
Phòng khám cột sống - 

137
5/20/2024 09:41 20/05/2024 987,700

14 2400087066 ĐỖ ĐĂNG LẬP
Phòng khám cột sống - 

137
5/3/2024 11:59 03/05/2024 103,100

15 2400101742 NGUYỄN NGỌC ÁNH
Phòng khám cột sống - 

137
5/20/2024 08:39 20/05/2024 177,050



16 2400094675 VŨ ĐỨC ĐỊNH
Phòng khám cột sống - 

137
5/14/2024 09:34 14/05/2024 1,987,700

17 2400094260 LÊ NGỌC QUYỀN
Phòng khám cột sống - 

137
5/10/2024 15:39 10/05/2024 1,719,400

18 2400099120 DOANH THỊ LẺ
Phòng khám cột sống - 

137
5/16/2024 ############# 07:19 16/05/2024 117,600

19 2400102646 VŨ BÁ SƠN
Phòng khám cột sống - 

137
5/20/2024 ############# 18:19 20/05/2024 730,900

20 2400096105 NGUYỄN THỊ MIÊN
Phòng khám cột sống - 

137
5/13/2024 11:05 13/05/2024 1,212,600

21 2400089064 PHẠM THỊ THẮM
Phòng khám cột sống - 

137
5/6/2024 08:42 06/05/2024 1,435,900

22 2400084122 PHẠM QUANG TUẤN
Phòng khám cột sống - 

137
4/26/2024 ############# 08:28 26/04/2024 698,200

23 2400085738 PHẠM VĂN NHÂN
Phòng khám cột sống - 

137
5/2/2024 08:01 02/05/2024 944,400

24 2400095501 NGUYỄN BÁ HẠNH
Phòng khám cột sống - 

137
5/13/2024 10:23 13/05/2024 719,400

Phòng khám Tiết niệu - 248C

1 2400090429 LÊ QUANG HUY
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
5/7/2024 ############# 15:13 07/05/2024 133,060

2 2400090401 ĐOÀN THỊ XANH
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
5/7/2024 ############# 16:13 07/05/2024 727,310

3 2400082911 TRỊNH VIẾT NAM
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
4/25/2024 13:45 25/04/2024 540,500

4 2400082896 DƯƠNG THỊ ĐẰNG
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
4/25/2024 ############# 07:39 25/04/2024 429,200

5 2400087169 NGUYỄN HỒNG SƠN
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
5/3/2024 ############# 08:25 03/05/2024 772,000

6 2400086535 VŨ VĂN TIẾN
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
5/2/2024 ############# 15:46 02/05/2024 366,500

7 2400082891 TRẦN VĂN BỆ
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
4/25/2024 10:05 25/04/2024 324,800



8 2400038991 HOÀNG THỊ HƯỞNG
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
5/7/2024 ############# 07:40 07/05/2024 993,600

9 2400091597 NGUYỄN NGỌC  ĐIỆP
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
5/8/2024 ############# 09:53 08/05/2024 1,694,800

10 2400094066 NGUYỄN THỊ THÊM
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
5/10/2024 ############# 09:04 10/05/2024 178,900

11 2200138616 TRẦN THỊ SÂM
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
5/6/2024 ############# 07:44 06/05/2024 380,800

PKYC Ngoại Tiết niệu - 06

1 2400082885 PHAN VĂN HÓA
PKYC Ngoại Tiết niệu - 

06
4/25/2024 ############# 10:49 25/04/2024 528,000

2 2400049953 NGUYỄN NGỌC QUẾ
PKYC Ngoại Tiết niệu - 

06
4/25/2024 09:56 25/04/2024 336,000

3 2400102559 TRẦN THỊ LAN
PKYC Ngoại Tiết niệu - 

06
5/20/2024 13:59 20/05/2024 465,860

4 2400093437 ĐẶNG ĐỨC MẠNH
PKYC Ngoại Tiết niệu - 

06
5/9/2024 ############# 15:16 09/05/2024 300,000

Phòng khám ngoại thần kinh 2 - 254B

1 2400018206 Nguyễn Văn Huấn
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
5/8/2024 ############# 09:08 08/05/2024 425,900

2 2400091161 TRẦN THỊ QUỲNH ANH
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
5/7/2024 15:21 07/05/2024 454,550

3 2400088220 TRỊNH THỊ ANH
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
5/4/2024 11:37 04/05/2024 390,860

4 2400099814 ĐƯỜNG VINH HẢI
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
5/16/2024 10:25 16/05/2024 207,900

5 2400100342 VŨ NGỌC TIỆP
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
5/17/2024 ############# 07:19 17/05/2024 425,900

6 2400087010 TRỊNH THỊ CẬY
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
5/15/2024 09:19 15/05/2024 626,300

7 2400088235 HOÀNG THỊ CHÍNH
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
5/4/2024 ############# 11:37 04/05/2024 1,425,900

8 2400099853 NGUYỄN TRUNG HIẾU
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
5/16/2024 11:44 16/05/2024 496,900



9 2300735456 NGUYỄN BÁ QUÝ
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
5/14/2024 10:56 14/05/2024 1,501,400

Phòng hồi sức cấp cứu 1(KB)

1 2400088312 LÊ TRỌNG HOÀNG
Phòng hồi sức cấp cứu 

1(KB)
5/4/2024 ############# 19:30 04/05/2024 399,794

2 2400102638 LÊ VĂN BẰNG
Phòng hồi sức cấp cứu 

1(KB)
5/20/2024 18:09 20/05/2024 2,708,478

3 2400102808 BELLA LOUISE WARNER
Phòng hồi sức cấp cứu 

1(KB)
5/20/2024 ############# 20:56 20/05/2024 1,017,800

PKYC Ngoại Gan mật - 05

1 2400102169 ĐOÀN VĂN MINH
PKYC Ngoại Gan mật - 

05
5/20/2024 ############# 08:31 20/05/2024 420,000

2 2400083818 TRẦN THỊ TRANG
PKYC Ngoại Gan mật - 

05
4/26/2024 ############# 09:36 26/04/2024 345,000

Khoa Phẫu thuật Tiết niệu

1 2400083111 NGUYỄN VĂN KHÁNH
Khoa Phẫu thuật Tiết 

niệu
4/25/2024 ############# 08:58 25/04/2024 432,300

2 2400083287 TRẦN VĂN ĐỨC
Khoa Phẫu thuật Tiết 

niệu
4/25/2024 ############# 09:34 25/04/2024 388,700

Phòng khám Ngoại tim mạch - Lồng ngực - 112

1 2400100744 NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Phòng khám Ngoại tim 

mạch - Lồng ngực - 112
5/17/2024 09:40 17/05/2024 347,250

2 2400095957 TRẦN THỊ HỒNG
Phòng khám Ngoại tim 

mạch - Lồng ngực - 112
5/13/2024 ############# 10:15 13/05/2024 681,800

Phòng khám chi trên và y học thể thao (CT1) - 133

1 2400022246 PHẠM THÁI VY

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

5/20/2024 09:55 20/05/2024 1,217,700

2 2400094014 ĐẶNG THỊ THANH BÌNH

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

5/10/2024 ############# 08:39 10/05/2024 357,900

3 2400092031 LÊ PHƯƠNG ANH

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

5/8/2024 11:19 08/05/2024 357,900

4 2400084223 VŨ THỊ LÝ

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

4/26/2024 ############# 11:16 26/04/2024 819,900

5 2400088198 NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

5/4/2024 ############# 10:25 04/05/2024 636,900



6 2400098123 TRẦN ĐỨC TUẤN

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

5/15/2024 10:29 15/05/2024 397,500

7 2400090311 PHẠM VĂN PHÚC

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

5/7/2024 ############# 10:55 09/05/2024 286,500

8 2400084194 CHỬ THỊ TÁM

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

4/26/2024 ############# 09:17 26/04/2024 857,900

9 2400087202 PHẠM THỊ NGÁT

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

5/3/2024 ############# 08:45 03/05/2024 635,900

10 2400072967 NGUYỄN THỊ LÊ

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

5/6/2024 ############# 07:40 06/05/2024 389,600

11 2400089428 NGUYỄN PHƯỚC TÂN

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

5/6/2024 ############# 14:48 06/05/2024 518,300

12 2400098315 NGUYỄN ANH ĐỨC

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

5/15/2024 09:26 15/05/2024 135,900

13 2400093451
NGUYỄN NGỌC QUỲNH 

ANH

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

5/9/2024 ############# 15:05 09/05/2024 789,600

14 2400097144 BÙI KIM XUÂN

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

5/14/2024 ############# 08:50 14/05/2024 226,700

15 2400096204 NGUYỄN VĂN MẠNH

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

5/13/2024 ############# 13:32 13/05/2024 135,900

16 2400090128 NGUYỄN THỊ PHƯỚN

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

5/7/2024 ############# 07:46 07/05/2024 635,900

17 2400087211 NGUYỄN NGỌC BẢO VY

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

5/3/2024 ############# 09:36 03/05/2024 745,900

Phòng khám Đại trực tràng - Tầng sinh môn - 125

1 2400083267 VŨ THỊ KIM LIÊN

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

4/25/2024 ############# 14:19 25/04/2024 119,400

2 2400102725 DOÃN THỊ HỒNG

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

5/20/2024 ############# 14:27 20/05/2024 316,550



3 2400095736 NGUYỄN THỊ KIM OANH

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

5/13/2024 ############# 09:23 14/05/2024 1,476,700

4 2400102101 NGUYỄN VĂN HỒNG

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

5/20/2024 ############# 08:59 20/05/2024 457,900

PKYC Ngoại tim mạch và lồng ngực - 02

1 2400101923 TRẦN ANH TUẤN
PKYC Ngoại tim mạch 

và lồng ngực - 02
5/20/2024 ############# 07:48 20/05/2024 1,750,000

2 2400095990 PHẠM THỊ MỪNG
PKYC Ngoại tim mạch 

và lồng ngực - 02
5/13/2024 ############# 11:57 13/05/2024 145,000

3 2400101233 NGUYỄN VĂN DŨNG
PKYC Ngoại tim mạch 

và lồng ngực - 02
5/18/2024 ############# 07:49 18/05/2024 520,000

4 2400083714 ĐẶNG XUÂN BẢY
PKYC Ngoại tim mạch 

và lồng ngực - 02
4/26/2024 ############# 08:15 26/04/2024 380,000

5 2300539527 NGUYỄN SINH VIÊN
PKYC Ngoại tim mạch 

và lồng ngực - 02
5/7/2024 ############# 11:42 07/05/2024 100,000

Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao

1 2400085828 PHẠM THỊ CƯỜNG
Khoa Phẫu thuật Chi 

trên và Y học thể thao
5/2/2024 ############# 10:54 02/05/2024 126,200

Phòng khám số 3 (1C)

1 2400098809 HỨA THỊ LAN HƯƠNG Phòng khám số 3 (1C) 5/15/2024 ############# 14:22 15/05/2024 200,000

PKYC Chấn thương chung - 14

1 2400088759 HOÀNG XUÂN LỢI
PKYC Chấn thương 

chung - 14
5/6/2024 ############# 07:06 06/05/2024 340,000

2 2400092648 PHẠM THỊ TUYẾT
PKYC Chấn thương 

chung - 14
5/9/2024 ############# 08:03 09/05/2024 500,000

3 2400095079 LƯU THỊ HẢI
PKYC Chấn thương 

chung - 14
5/12/2024 ############# 07:39 14/05/2024 1,052,000

4 2400095369 ĐÀO VĂN THÔNG
PKYC Chấn thương 

chung - 14
5/13/2024 ############# 07:22 13/05/2024 1,200,000



5 2400095327 TRƯƠNG THỊ NGỎ
PKYC Chấn thương 

chung - 14
5/13/2024 ############# 07:09 13/05/2024 300,000

6 2400102077 TRẦN THỊ XOA
PKYC Chấn thương 

chung - 14
5/20/2024 ############# 09:01 20/05/2024 135,200

7 2400102202
NGUYỄN THỊ MINH 

HUYỀN

PKYC Chấn thương 

chung - 14
5/20/2024 ############# 08:56 20/05/2024 200,000

8 2400101277 NGUYỄN THỊ QUYÊN
PKYC Chấn thương 

chung - 14
5/18/2024 ############# 08:25 18/05/2024 300,000

Phòng khám Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ - 256

1 2400093163 TRẦN ĐỨC LƯƠNG

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

5/9/2024 ############# 10:39 09/05/2024 817,200

2 2400089346 HOÀNG THẠCH THẢO

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

5/6/2024 15:12 07/05/2024 386,000

3 2400084273 PHAN BÍCH NGỌC

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

4/26/2024 10:21 26/04/2024 343,900

4 2400080140 NGÔ HƯƠNG GIANG

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

5/6/2024 ############# 09:18 06/05/2024 957,900

5 2400090316 HẠ QUANG KHÔI

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

5/7/2024 10:48 07/05/2024 205,060

6 2400100827 NGÔ HUY TIỆP

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

5/17/2024 10:26 17/05/2024 186,350

7 2400090028 NGUYỄN NHUẬN LÂM

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

5/7/2024 ############# 08:31 07/05/2024 808,600

8 2400094403 PHẠM HOÀNG DƯƠNG

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

5/10/2024 15:20 10/05/2024 168,900

Phòng khám số 1 (1C)

1 2400101916 VŨ TIẾN LINH Phòng khám số 1 (1C) 5/20/2024 ############# 07:41 20/05/2024 750,000

2 2400089236 NGUYỄN HUYỀN TRANG Phòng khám số 1 (1C) 5/6/2024 ############# 08:51 06/05/2024 500,000

Phòng khám nội Thần kinh - 248D



1 2400100668 ĐỖ THÁI DƯƠNG
Phòng khám nội Thần 

kinh - 248D
5/17/2024 ############# 09:46 17/05/2024 1,436,900

2 2400085385 HÀ THỊ HUYỀN
Phòng khám nội Thần 

kinh - 248D
5/2/2024 ############# 14:55 02/05/2024 435,000

Phòng khám Tiêu hoá - 252

1 2400096361 CAO THỊ HẢI
Phòng khám Tiêu hoá - 

252
5/13/2024 ############# 15:23 14/05/2024 125,500

2 2400093090 HOÀNG THỊ KIỂM
Phòng khám Tiêu hoá - 

252
5/9/2024 ############# 11:47 09/05/2024 175,900

3 2400096391 TRẦN THỊ PHƯƠNG
Phòng khám Tiêu hoá - 

252
5/13/2024 ############# 10:34 15/05/2024 243,600

4 2400091240 LÊ VĂN MINH
Phòng khám Tiêu hoá - 

252
5/7/2024 ############# 16:27 08/05/2024 130,100

Khoa Phẫu thuật Gan mật

1 2400099108 NGUYỄN  THỊ PHẤN
Khoa Phẫu thuật Gan 

mật
5/16/2024 ############# 10:02 16/05/2024 442,600

PKYC Ngoại Tiêu hoá - 08

1 2400099117 TRẦN DANH TÌNH
PKYC Ngoại Tiêu hoá - 

08
5/16/2024 ############# 14:04 16/05/2024 578,000

2 2400052591 TRẦN VĂN NGHINH
PKYC Ngoại Tiêu hoá - 

08
5/17/2024 08:52 17/05/2024 269,000

3 2400089238 ĐẶNG XUÂN THỐT
PKYC Ngoại Tiêu hoá - 

08
5/6/2024 08:03 08/05/2024 700,000

4 2400093527 DƯƠNG BÁ HẢI
PKYC Ngoại Tiêu hoá - 

08
5/9/2024 ############# 12:05 10/05/2024 128,000

5 2300684457 TẠ VĂN THỬ
PKYC Ngoại Tiêu hoá - 

08
5/15/2024 ############# 15:11 15/05/2024 406,860

PKYC Thận ghép tạng - 247

1 2400091877 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
PKYC Thận ghép tạng - 

247
5/13/2024 ############# 09:49 13/05/2024 180,000

2 2400102926 TRẦN VĂN LUẬN
PKYC Thận ghép tạng - 

247
5/20/2024 ############# 21:03 20/05/2024 180,000

3 2400088475 TRẦN QUANG THÀNH
PKYC Thận ghép tạng - 

247
5/5/2024 ############# 07:56 06/05/2024 105,000

PKYC số 2 - 111

1 2400095950 NGUYỄN THỊ THU HÀ PKYC số 2 - 111 5/13/2024 09:26 13/05/2024 2,500,000



Điều trị tự nguyện (15A)

1 2400086846 VŨ THỊ KIỂM Điều trị tự nguyện (15A) 5/3/2024 ############# 09:02 09/05/2024 348,100

Phòng khám Chấn thương chung - 109

1 2400096388 TRẦN THỊ VÂN ANH
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
5/13/2024 ############# 15:51 13/05/2024 957,900

2 2400092538 NGUYỄN THỊ BÉ
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
5/9/2024 ############# 07:24 09/05/2024 535,900

3 2400093945 HỒ NGỌC MẬU
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
5/10/2024 ############# 08:13 10/05/2024 389,600

4 2400091405 MAI VĂN NGÃI
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
5/8/2024 ############# 09:56 08/05/2024 325,100

5 2400097669 BÙI THỊ VIỂN
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
5/14/2024 ############# 11:34 15/05/2024 1,822,500

6 2400092577 NGUYỄN THỊ TỈNH
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
5/9/2024 ############# 07:30 09/05/2024 857,900

Phòng khám Thận ghép tạng - 247

1 2300600143 LẠI THỊ TUYỀN
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
5/3/2024 14:01 03/05/2024 457,900

2 2400093107 LÈNG Ỷ THĂN
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
5/9/2024 ############# 10:50 09/05/2024 949,500

3 2300696678 NGUYỄN THỊ XUYẾN
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
5/14/2024 ############# 08:17 14/05/2024 1,713,700

Khoa Nội soi

1 2400096302 HOÀNG THỊ THUẬN Khoa Nội soi 5/13/2024 ############# 08:01 14/05/2024 107,900

2 2400094186 CAO THỊ PHỤNG Khoa Nội soi 5/10/2024 ############# 09:56 10/05/2024 858,900

PKYC phục hồi chức năng - 264

1 2400102572 HỒ THỊ DUNG
PKYC phục hồi chức 

năng - 264
5/20/2024 10:52 20/05/2024 2,026,200

PKYC Nhi và Trẻ sơ sinh - 258

1 2300472393 PHAN DUY ANH
PKYC Nhi và Trẻ sơ 

sinh - 258
5/11/2024 08:58 11/05/2024 1,191,000

Trung tâm Phẫu Thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn



1 2400099012 NGUYỄN THỊ THU HÀ

Trung tâm Phẫu Thuật 

Đại trực tràng - Tầng 

sinh môn

5/16/2024 ############# 12:15 20/05/2024 1,136,100

Khoa Nội - Hồi sức Thần Kinh

1 2400087534 VŨ VĂN HƯỜNG
Khoa Nội - Hồi sức 

Thần Kinh
5/3/2024 ############# 15:49 03/05/2024 230,900

2 2400101701 NGUYỄN MINH ĐẠI
Khoa Nội - Hồi sức 

Thần Kinh
5/20/2024 15:20 20/05/2024 11,653,291

Phòng khám Nhiễm khuẩn

1 2400096369 VŨ MẠNH THẮNG
Phòng khám Nhiễm 

khuẩn
5/13/2024 ############# 14:58 14/05/2024 272,660

2 2400048999 LÊ THỊ DUNG
Phòng khám Nhiễm 

khuẩn
5/6/2024 ############# 08:02 06/05/2024 957,900

PK Ung Bướu - 252B

1 2400090355 NGUYỄN QUANG ANH PK Ung Bướu - 252B 5/7/2024 ############# 09:49 07/05/2024 128,360


